
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Thị Thu Dàng C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

2 Trần Quốc Dương C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

3 Nguyễn Quỳnh Giang C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

4 Đặng Ngọc Hải C24QT1 24 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

6 Nguyễn Thị Như Huỳnh C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

7 Võ Mạnh Huỳnh C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2

8 Bùi Thị Diễm Hương C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

10 Trần Nhựt Long C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

11 Bùi Trọng Nghĩa C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

12 Đào Thị Bảo Ngọc C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

13 Nguyễn Kim Ngọc C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

14 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

15 Nguyễn Hồng Nhi C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 2 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

16 Võ Thị Thanh Thảo C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

17 Nguyễn Thị Hồng Thắm C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

18 Đoàn Hoàng Thiên C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

19 Nguyễn Thị Thu Thủy C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

20 Dương Thị Cẩm Thúy C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

21 Dương Thị Minh Thư C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

22 Lê Thị Mỹ Tiên C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

23 Nguyễn Lê Tú Trân C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 3

24 Võ Trần Kim Tuyền C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 3

25 Nguyễn Ngọc Tường Vi C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 3

26 Phạm Thị Thảo Vi C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

27 Huỳnh Thị Lan Vy C24QT1 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 1 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Đoàn Ngọc Trâm Anh C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 1

2 Lê Huỳnh Quốc Bảo C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 1

MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANHMÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

CAO ĐẲNG CTIM

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

CAO ĐẲNG CTIM

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ



3 Phạm Thành Đạt C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 1

4 Nguyễn Thị Quỳnh Giao C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 1

5 Trần Hồng Thái Hiền C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 1

6 Phạm Thị Ngọc Hương C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 1

7 Huỳnh Kim Long C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 2

8 Kheo Thanh Long C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 2

9 Lê Kim Muôn C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

10 Phạm Thị Trà My C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 2

11 Ngô Hồng Thái Mỹ C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 2

12 Nguyễn Thị Thu Ngân C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 2

13 Nguyễn Thị Yến Nhi C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 09h30 22/11/2023 PM 2

14 Tống Thị Dương Nhi C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 4 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

15 Nguyễn Thị Cẩm Nhu C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

16 Võ Thị Kim Phụng C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 2

17 Huỳnh Mỹ Quỳnh C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 3

18 Huỳnh Thanh Quý C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

19 Nguyễn Đình Hoàng Sang C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

20 Thái Tấn Thành C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

21 Nguyễn Phú Thịnh C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

22 Võ Thị Lệ Thu C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

23 Đặng Thị Anh Thư C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

24 Hồ Thanh Thư C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

25 Võ Hoàng Minh Thư C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

26 Nguyễn Thị Cẩm Tiên C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

27 Nguyễn Thị Mỹ Tiên C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 2

28 Nguyễn Kim Du Y C24QT3 24 09h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 13h30 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 2

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Trương Ngọc Bảo Châu C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

2 Dương Thanh Được C24QT4 24 09h30 16/11/2023 PM 4

3 Huỳnh Quang Hoàng C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

4 Võ Thị Mỹ Hường C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

5 Nguyễn Thị Kim Khoa C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

6 Đỗ Thị Kim Liên C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

7 Đồng Thị Nhã Linh C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

8 Nguyễn Ngọc Thùy Linh C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

9 Mai Thị Diễm My C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

10 Nguyễn Thị Hoàng Ngân C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

11 Tạ Thị Trúc Ngân C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANHMÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰMÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CAO ĐẲNG CTIM

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1



12 Võ Thanh Nghiêm C24QT4 24 09h30 16/11/2023 PM 4

13 Giao Thị Thanh Nguyên C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

14 Lê Thị Yến Nhi C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

15 Bùi Nguyễn Quỳnh Như C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 4

16 Lê Thị Huỳnh Như C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 4

17 Lê Tấn Phát C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 4

18 Lê Trọng Phúc C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 4

19 Nguyễn Nguyệt Quế C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 4

20 Lê Thị Kim Quyên C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

21 Huỳnh Ngọc Thảo C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

22 Lê Thị Thảo C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

23 Phan Thanh Trúc C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

24 Lê Thị Yến Xuân C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

25 Đặng Thị Kim Yến C24QT4 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Đặng Quỳnh Anh C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

2 Võ Kim Anh C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

3 Âu Hoài Ân C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

4 Bùi Nguyễn Việt Cường C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

5 Lê Thị Kim Dung C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

6 Lê Đặng Mỹ Duyên C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

7 Phạm Thị Tuyết Dương C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

8 Nguyễn  Đức C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

9 Lê Thị Thu Hà C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

10 Đặng Minh Hiếu C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

11 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.12 09h30 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

12 Cao Thị Mỹ Quyền C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

13 Nguyễn Ngọc Quốc Thái C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3 15h15 23/11/2023 PM 4

14 Nguyễn Ngọc Quốc Thái C24QT5 25 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 13h30 22/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3 15h15 23/11/2023 PM 4

15 Phạm Hoàng Mỹ Tiên C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

16 Nguyễn Quốc Tín C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

17 Cù Thị Quỳnh Trâm C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

18 Lê Thị Ngọc Trâm C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

19 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

20 Nguyễn Đào Anh Tú C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

21 Nguyễn Yến Vy C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

22 Nguyễn Thị Như Ý C24QT5 24 13h30 15/11/2023 A1.8 09h30 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

MÔN TIN HỌCMÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆPMÔN KINH TẾ HỌC

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANHMÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

CAO ĐẲNG CTIM

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Trần Thái An C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2

2 Lê Thị Hồng Anh C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

3 Lý Thảo Anh C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

4 Nguyễn Lâm Tuấn Anh C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

5 Hồ Huỳnh Thúy Ái C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

6 Võ Trọng Hùng C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

7 Nguyễn Thị Trúc Hương C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

8 Đoái Dĩ Khang C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

9 Nguyễn Đình Khôi C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

10 Nguyễn Hà My C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

11 Văn Thị Kim Ngân C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

12 Phạm Như Ngọc C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 09h30 22/11/2023 PM 4

13 Trần Thị Phương Nhi C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 4

14 Võ Thị Quỳnh Như C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4

15 Nguyễn Trần Tấn Tài C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

16 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

17 Nguyễn Thị Hồng Thắm C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

18 Trương Huỳnh Cẩm Thu C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

19 Lê Minh Thư C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

20 Đào Thị Ngọc Thương C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

21 Phan Thành Thương C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

22 Lê Hoàng Trọng Tín C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

23 Phạm Trần Tuyết Trinh C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

24 Trần Thị Mộng Tuyền C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

25 Nguyễn Xuân Thúy Uyên C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

26 Nguyễn Trí Vinh C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

27 Trần Như Ý C24QT6 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 09h30 22/11/2023 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC
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MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANHMÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰMÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CAO ĐẲNG CTIM

PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

1 Trần Trọng An C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 4

2 Hồ Phát Đạt C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 4

3 Nguyễn Thị Ngọc Hân C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 4

4 Nguyễn Đoan Hồ C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 4

5 Trương Thanh Ngân C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 2 07h45 22/11/2023 PM 4

6 Nguyễn Thị Thảo Nhi C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 15h15 22/11/2023 PM 4 07h45 22/11/2023 PM 4

7 Nguyễn Thị Thảo Nhi C24QT7 25 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 15h15 22/11/2023 PM 4 07h45 22/11/2023 PM 4

8 Nguyễn Thanh Phú C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.12 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 4

9 Nguyễn Trọng Phúc C24QT7 24 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 4

10 Võ Ngọc Phi Phụng C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 15h15 22/11/2023 PM 4 07h45 22/11/2023 PM 4

11 Phạm Anh Quốc C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 4 15h15 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 3

12 Thái Đình Trí C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3

13 Nguyễn Đức Tuyến C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 3

14 Nguyễn Hoàng Thảo Vân C24QT7 24 13h30 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 3 15h15 17/11/2023 PM 3 07h45 22/11/2023 PM 3

MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ MÔN TIN HỌCMÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆPMÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANHMÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ


